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Trường TH và THCS Phúc Ứng KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: GDCD 8 

Năm học 2022 -2023 

(Thời gian: 45 phút) 

 

A.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). 

* Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. (0,25đ) Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm 

tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả lao động được gọi là? 

A. Lao động tự giác.                                                   B. Lao động sáng tạo. 

C. Lao động.                                                               D. Sáng tạo. 

Câu 2. (0,25đ) Câu tục ngữ: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang 

phần đến cho” khuyên chúng ta điều gì? 

A. Lao động sáng tạo.                                                    B. Trung thực. 

C. Lao động tự giác.                                                       D. Tiết kiệm. 

Câu 3. (0,25đ) Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Chỉ cần tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. 

B. Tôn trọng người khác là hành vi của người có văn hóa. 

C. Muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên mình phải tôn trọng người khác. 

D. Tất cả mọi người đều phải học cách tôn trọng người khác. 

Câu 4. (0,25đ) Em tán thành với thái độ, hành vi nào sau đây? 

A. Chỉ thích mặc kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. 

B. Thích tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới. 

C. Thích dùng hàng ngoại, không dùng hàng của Việt Nam. 

D. Không thích xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác. 

Câu 5. (0,25đ) Biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa là: 

A. Sinh đẻ có kế hoạch.    B. Tảo hôn. 

C. Chữa bệnh bằng bùa phép.   D. Đánh bạc, tiêm chích ma túy. 

Câu 6. (0,25đ) Hãy giải thích ý nghĩa câu ca dao “Nói chín thì nên làm mười, 

nói mười làm chín kẻ cười người chê” thể hiện đức tính gì? 

A. Thật thà.       B. Giữ chữ tín. 

C. Khiêm tốn.        D. Giản dị. 

Câu 7. (0,25đ) Tôn trọng người khác thể hiện ở hành vi? 

A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật. 

B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học. 

C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện. 

D. Bật nhạc to giữa đêm khuya. 

Câu 8. (0,25đ) Câu thành ngữ nào dưới đây không thể hiện sự xây dựng nếp 

sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? 

A. Lá lành đùm lá rách    B. Tương thân tương ái 

C. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. D. Đâm bị thóc, chọc bị gạo. 

Câu 9: (0,25đ) Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều 

gì? 

A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ. 
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B. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu. 

C. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. 

D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em. 

Câu 10: (0,25đ) Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm 

tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả lao động được gọi là? 

A. Lao động tự giác.                                                B. Lao động . 

C. Lao động sáng tạo.                                              D. Sáng tạo. 

Câu 11: (0,25đ) Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp 

nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là gì? 

A. Tình yêu.      B. Tình bạn. 

C. Tình đồng chí.     D. Tình anh em. 

Câu 12: (0,25đ) Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là? 

A. Rủ bạn chơi những trò chơi không lành mạnh. 

B. Bàng quan trước khó khăn của bạn. 

C. Giận bạn khi bạn không cho chép bài trong giờ kiểm tra. 

D. Hướng dẫn bạn làm bài tập khó. 

Câu 13: (0,25đ) “Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo 

dựng cho cuộc sống cho mình” được gọi là gì? 

A. Trung thành.     B. Trung thực. 

C. Tự lập.      D. Tiết kiệm. 

Câu 14: (0,25đ) Đối lập với tự lập là gì? 

A. Tự tin.      B. Ích kỉ. 

C. Tự chủ.      D. Ỷ lại. 

Câu 15: (0,25đ) Hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” 

nói đến yếu tố nào? 

A. Pháp luật.      B. Chữ tín. 

C. Kỉ luật.      D. Liêm khiết. 

Câu 16: (0,25đ) “Quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban 

hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết 

phục, cưỡng chế” được gọi là gì? 

A. Liêm khiết.    B. Công bằng.  

C. Pháp luật.     D. Kỉ luật. 

B. Tự luận (6 điểm). 

Câu 17: (3đ) Em hãy phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật? Cho ví dụ. 

Câu 18: (2đ) Tình huống: “Hiện nay có một số bạn học sinh bắt chước mốt quần 

áo và đầu tóc của người nước ngoài (Ví dụ: Mặc quần áo hở hang, nhuộm tóc 

màu xanh màu đỏ…)”  Em có suy nghĩ gì trước biểu hiện đó? Hãy liên hệ bản 

thân và đưa ra lời khuyên đối với mọi người. 

Câu 19: (1đ) Nhà trường phải có nội quy để đảm bảo nề nếp, kỉ cương, kỉ luật 

trong nhà trường. Hãy hình dung nhà trường như một xã hội thu nhỏ và thử 

tưởng tượng một xã hội không có pháp luật thì sẽ như thế nào?  
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Trường TH và THCS Phúc Ứng HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: GDCD 8 

Năm học 2022 -2023 

(Thời gian: 45 phút) 

A. Phần trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Mỗi ý đúng được 0,25đ 

Câu Đáp án Lời giải 

1 B Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm 

tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động được gọi là lao động 

sáng tạo. 
2 C Câu tục ngữ: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang 

phần đến cho” khuyên chúng ta lao động tự giác. 
3 A Em không đồng ý với ý kiến Chỉ cần tôn trọng người lớn tuổi 

hơn mình. 
4 B Em tán thành với thái độ, hành vi Thích tìm hiểu phong tục, 

tập quán của các nước trên thế giới. 
5 A Biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa là: Sinh đẻ có kế hoạch.

  
6 B câu ca dao “Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ 

cười người chê” thể hiện đức tính Giữ chữ tín. 
7 C Tôn trọng người khác thể hiện ở hành vi Đi nhẹ, nói khẽ khi 

vào bệnh viện. 
8 D Câu thành ngữ không thể hiện sự xây dựng nếp sống văn hóa 

ở cộng đồng dân cư Đâm bị thóc, chọc bị gạo. 
9 B Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm Quyền và nghĩa 

vụ của con, cháu. 
10 C Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm 

tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động được gọi là Lao động 

sáng tạo. 
11 B Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp 

nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là Tình bạn. 
12 D Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là Hướng dẫn 

bạn làm bài tập khó. 
13 C “Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo 

dựng cho cuộc sống cho mình” được gọi là Tự lập. 
14 D Đối lập với tự lập là Ỷ lại. 
15 C “Phép vua thua lệ làng” nói đến yếu tố Kỉ luật. 
16 C “Quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban 

hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp 

giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế” được gọi là Pháp luật. 

B. Tự luận (6 điểm). 

Câu Nội dung Điểm 
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Câu 17 

(3đ) 

* Pháp luật: là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do 

Nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng 

các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

* HS tự đưa ra ví dụ. 

* Kỉ luật: là những quy định chung của một cộng đồng hoặc 

của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan…) 

yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất 

hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc. 

* HS tự đưa ra ví dụ. 

1đ 

 

 

0,5đ 

 

1đ 

 

 

  0,5đ 

Câu 18 

(2đ) 
 

* Không tán thành với việc làm của một số bạn đó. 

Vì: 

- Đó là sự bắt chước một cách máy móc, đua đòi. 

- Là học sinh phải sống giản dị, không nên cầu kỳ kiểu cách. 

- Việc tiếp thu văn hóa nước ngoài phải có chọn lọc, phải 

phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, phù hợp với 

truyền thống dân tộc… 

1đ 

 

 

 

1đ 

Câu 19 

(1đ) 
 

* Nhà trường như một xã hội thu nhỏ, nếu nhà trường không 

có nội quy, thì kỉ luật trật tự không được đảm bảo, môi 

trường học tập không thể tốt được. Như vậy, nếu một xã hội 

không có pháp luật thì mọi người sẽ không chịu sự quản lý 

của một quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc, mọi hoạt 

động đều dựa vào ý thức của người dân. Nếu một xã hội 

không có pháp luật thì xã hội đó sẽ bị đảo lộn, bất ổn, không 

theo thứ tự và không thể vận hành, phát triển được. 

 

 

 

1đ 

 

 


